
Cao 
cấp

Trung 
cấp

Sơ 
cấp

Bồi 
dưỡng

CVC
C

CVC CV
Cán 
sự

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cao 
đẳng

Trung 
cấp

Cấp sở
Cấp 

phòng
Cấp 

huyện
Cấp 
xã

Người 
dân tộc 
thiểu 

số 

Nữ

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính 4

Chuyên viên 74 3 7 3 4 4 45 9 5 7 87 57 4

Cán sự 4 1 1 1 1 4 1 0

Công chức tập sự

82 3 7 0 0 0 3 4 0 0 4 0 0 0 46 0 9 0 0 1 5 1 8 91 58 4

cán bộ chuyên trách 170 3 10 50 21 140 54 19 297 285 33

Công chức 208 40 50 28 100 35 19 272 231 98

378 3 50 0 0 0 0 100 0 0 0 49 0 0 240 0 0 0 89 38 0 0 0 569 516 131

3
Người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã

144 15 11 12 50 44 50 182 182 24

604 6 72 0 0 0 3 115 0 0 4 61 0 0 336 0 9 0 133 89 5 1 8 842 756 159

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng 2

Số 
hiện 
có

Tổng 
số

ỦY BAN NHÂN DÂN BM-01/ĐTBD
HUYỆN TUẦN GIÁO

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

1

Công 
chức 
cấp 
tỉnh, 
cấp 

huyện

Tổng 1+2+3

Đơn vị tính: lượt người

TT
                         Nội dung
  Đối tượng                                                                                                                                                                                                                        

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chuyên môn Kiến 
thức, kỹ 

năng 
chuyên 
ngành; 
Vị trí 

việc làm

BD theo tiêu chuẩn chức vụ, 
lãnh đạo quản lý

Quốc 
phòng, 

An 
ninh

Trong đó

Ngoại 
ngữ

Tổng 1

2

Cán 
bộ, 

công 
chức 

cấp xã

Tin 
học

Tiếng 
dân 
tộc



Đơn vị tính: lượt người

Cao 
cấp

Trung 
cấp

Sơ cấp
Bồi 

dưỡng
CV
CC

CVC CV
Cán 
sự

Hạng I
Hạng 

II
Hạng 

III
Hạng 

IV
Tiến 

sĩ
Thạc 

sĩ
Đại 
học

Cao 
đẳng

Cấp 
phòng

LĐQL 
đơn vị 

sự 
nghiệp 

CL

Người 
dân tộc 
thiểu số

Nữ

Hạng I

Hạng II 5 1 3

Hạng III 14 2 4 7 10 1 11 10 45 17 11

Hạng IV 37 3 5 15 5 30 18 76 29 15

56 0 6 0 0 0 0 12 0 0 7 25 0 0 1 5 0 0 0 41 0 0 0 28 121 46 26

Hạng I 1

Hạng II 653 6 25 4 60 55 5 450 45 650 357 189

Hạng III 807 5 19 27 90 10 5 600 51 807 496 215

Hạng IV 325 125 38 21 275 39 498 289 102

1786 0 11 0 0 0 0 44 0 4 87 270 38 0 0 31 0 0 10 1325 0 0 0 135 1.955 1.142 506

1842 0 17 0 0 0 0 56 0 4 94 295 38 0 1 36 0 0 10 1366 0 0 0 163 2.076 1.205 543

Ghi chú: 

 - Viên chức hành chính:Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

 - Viên chức chuyên môn: Viên chức làm công việc chuyên môn chuyên ngành ở các đơn vị sự nghiệp công lập

Tổng 1

Số 
hiện 
có

Tổng 2

Tổng 1+2

ỦY BAN NHÂN DÂN BM-02/ĐTBD
HUYỆN TUẦN GIÁO

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

TT

2

Viên 
chức 

chuyên 
ngành

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân 
tộc

               Nội dung

 Đối tượng                                                                                                                                                                                                                           

Lí luận chính trị Quản lý nhà nước Chức danh nghề nghiệp
Chức vụ quản 

lý Trong đó

Tổng 
số

Quốc 
phòng, 

An 
ninh

Chuyên môn

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

1

Viên 
chức 
hành 
chính

KT, KN 
chuyên 
ngành; 
Vị trí 

việc làm



Cao 
cấp

Trung 
cấp

CVC
C

CVC CV
Hạng 

1
Hạng 

2
Hạng 

3
Tiến 

sĩ
Thạc 

sĩ
Đại 
học

cấp 
tỉnh

cấp 
sở

cấp 
huyệ

n

cấp 
phòn

g

Cấp 
xã

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

Nữ

Cấp tỉnh và tương đương 0

Cấp Sở và tương đương 0

Cấp huyện và tương đương 1 3 3 4 2 7 5 25 7 4

Cấp phòng và tương đương 0

1 3 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 5 25 7 4

Lãnh đạo ĐV SNCL thuộc tỉnh 0

Lãnh đạo ĐV SNCL thuộc sở, huyện 2 20 11 15 22 65 12 147 123 57

Lãnh đạo cấp phòng thuộc ĐV SNCL 0

0 2 0 0 20 0 11 15 0 0 0 0 0 22 0 0 65 0 0 0 12 147 123 57

1 5 0 3 24 0 11 15 0 0 0 0 0 24 0 0 72 0 0 0 17 172 130 61

Tổng 2

Tổng 1+2

Ngoại 
ngữ

TT

Chức danh nghề 
nghiệp

Chuyên môn Chức vụ quản lý

Quốc 
phòng-
An ninh

1
Công 
chức

BM-03/ĐTBD

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC NĂM 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

TổngsốTin học
Tiếng 

dân tộc

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Trong đó

Đơn vị tính: lượt người

2
Viên 
chức

KT kỹ 
năng 

chuyên 
ngành, vị 

trí việc 
làm

                                                         Nội dung                                                                                                                                                                                                                                  
Đối tượng

Lý luận chính 
trị

Quản lý nhà nước

Tổng 1



BM-04/ĐTBD

Trong đó

Người 
dân tộc 
thiểu số

Nữ

1

2 38 38 38 76 46 27

3 448 448 224 672 669 202

Bồi dưỡng cập 
nhật

Số hiện có

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2021

Đơn vị tính: lượt người

Tổng số:

Cấp huyện

Cấp xã

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT
                            Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Đối tượng

Cấp tỉnh

Tổng số 
Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại 

biểu HĐND



Đơn vị tính: lượt người

Cao 
cấp

Trung 
cấp

Sơ 
cấp

Bồi 
dưỡng

Chuyê
n viên 

cao 
cấp

Chuyên 
viên 

chính

Chuyên 
viên

Cán 
sự

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cao 
đẳng

Trung 
cấp

Cấp 
sở

Cấp 
phòng

Cấp 
huyện

Cấp 
xã

Người 
dân 
tộc 

thiểu 
số

Nữ

Chuyên viên cao cấp 0

Chuyên viên chính 0

Chuyên viên 5 10 7 8 53 9 2 15 109 65 8

Cán sự 0

Công chức tập sự 0

5 10 0 0 0 7 8 0 0 0 0 0 0 53 0 9 2 0 0 0 0 15 109 65 8

Cán bộ chuyên trách 4 31 111 71 190 190 57 10 664 637 80

Công chức 75 175 63 211 211 57 25 817 694 294

4 106 0 0 0 0 286 0 0 0 134 0 0 401 0 0 0 401 114 0 0 35 1481 1332 374

3 50 30 50 50 44 50 274 274 24

9 166 0 0 0 7 324 0 0 0 184 0 0 504 0 9 2 445 164 0 0 50 1864 1671 406

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức ở trong nước năm……..(ĐVT: triệu đồng)

Trong đó: Ngân sách TW:                       ; Ngân sách ĐP:                     ; Nguồn khác:                 

BD theo tiêu chuẩn chức 
vụ lãnh đạo, quản lý

Tổng 1

Quốc 
phòng 

An ninh

Ngoại 
ngữ

1

Cán bộ, 
công 
chức 
cấp 
tỉnh, 

huyện

Tiếng 
dân 
tộc

Tổng 
số

Trong đó

TT
                         Nội dung
  Đối tượng                                                                                                                                                                                                                  

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước Chuyên môn Kiến 
thức, kỹ 

năng 
chuyên 
ngành; 
Vị trí 

việc làm

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng 1+2+3

Ghi chú: Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở các ngạch (bao gồm cả cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý), cán
bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

2

Cán bộ, 
công 
chức 

cấp xã

Tổng 2

Người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã

Tin 
học



ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO BM - 02/ĐTBD

Đơn vị tính: lượt người

Cao 
cấp

Trung 
cấp

Sơ 
cấp

Bồi 
dưỡng

Chuyên 
viên 

cao cấp

Chuyên 
viên 

chính

Chuyên 
viên

Cán 
sự

Hạng 
I

Hạng 
II

Hạng 
III

Hạng 
IV

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cao 
đẳng

Cấp 
phòng

LĐQL 
đơn vị sự 

nghiệp 
CL

Người 
dân 
tộc 

thiểu 
số

Nữ

Hạng I 0

Hạng II 3 3 6

Hạng III 5 4 2 14 25

Hạng IV 3 5 3 5 30 4 50 1

0 11 0 0 0 0 12 0 0 0 3 0 0 2 5 0 0 0 44 0 0 0 4 81 1 0

Hạng I

Hạng II 50 120 30 69 98 50 7 520 300 150 80 1474

Hạng III 20 51 251 115 227 9 700 100 120 1593

Hạng IV 125 125 38 24 275 587

0 70 0 0 0 0 171 0 30 445 338 38 0 50 251 0 0 16 1495 300 250 0 200 3654 0 0

0 81 0 0 0 0 183 0 30 445 341 38 0 52 256 0 0 16 1539 300 250 0 204 3735 1 0

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD viên chức ở trong nước năm……..(ĐVT: triệu đồng)    

Trong đó: Ngân sách ĐVSNCL:                            ; Nguồn khác:          

Tổng 
số

Trong đó

Tin 
học

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Viên 
chức 
hành 
chính

Quốc 
phòng 

An 
ninh

Ngoại 
ngữ

Chức vụ quản 
lý KT, KN 

chuyên 
ngành; 
Vị trí 

việc làm

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

TT

               Nội dung

 Đối tượng                                                                                                                                                                                                                           

Lý luận chính trị Quản lý nhà nước

Ghi chú:
        - Viên chức hành chính: Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
        - Viên chức chuyên ngành: Viên chức làm công việc chuyên môn chuyên ngành ở các đơn vị sự nghiệp công lập.
        - Biểu này sử dụng để thống kê số lượt đào tạo, bồi dưỡng viên chức ở các hạng (bao gồm cả viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).

Tổng 1

2

Viên 
chức 

chuyên 
ngành

Tổng 2

Tiếng 
dân 
tộc

Chức danh nghề nghiệp Chuyên môn 

Tổng 1+2

1



Cao 
cấp

Trung 
cấp

Chuyên 
viên cao 

cấp

Chuyên 
viên 

chính

Chuyên 
viên

Hạng 
I

Hạng 
II

Hạng 
III

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Cấp 
tỉnh

Cấp 
sở

Cấp 
huyện

Cấp 
xã

Người 
dân tộc 
thiểu 

số

Nữ

Cấp tỉnh và tương 
đương

0

Cấp sở và tương 
đương

0

Cấp huyện và 
tương đương

2 5 6 4 2 3 10 10 42 4 2

Cấp phòng và 
tương đương

6 7 7 10 30 5 3

8 5 0 13 4 0 0 0 0 9 0 0 0 13 0 10 0 0 0 10 72 9 5

Lãnh đạo đơn vị sự 
nghiệp công lập 
thuộc tỉnh

0

Lãnh đạo đơn vị sự 
nghiệp công lập 
thuộc huyện, thuộc 
sở

2 25 13 20 3 25 65 20 173 130 60

Lãnh đạo cấp 
phòng thuộc 
ĐVSNCL

0

0 2 0 0 25 0 13 20 0 0 3 0 0 25 0 65 0 0 0 20 173 130 60

8 7 0 13 29 0 13 20 0 9 3 0 0 38 0 75 0 0 0 30 245 139 65

Đơn vị tính: lượt người

BM - 03/ĐTBD

Tổng 
số

Chuyên môn 
BD theo tiêu chuẩn chức 

vụ lãnh đạo, quản lý KT, KN 
chuyên 
ngành; 
Vị trí 

việc làm

Quốc 
phòng 

An 
ninh

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng 2

Tổng 1 + 2

Trong đó

1

Cán 
bộ, 

công 
chức

Tổng 1

Ngoại 
ngữ

Tin 
học

Tiếng 
dân tộc

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

2
Viên 
chức

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở TRONG NƯỚC
 GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

TT
                          Nội dung                                                                                                                                                                                                   
Đối tượng

Lý luận chính 
trị

Quản lý nhà nước
Chức danh nghề 

nghiệp



Đơn vị tính: lượt người

Người dân tộc 
thiểu số

Nữ

1

2 38 38 76 46 27

3 448 448 896 890 269

486 486 972 936 296Tổng số

BM - 04/ĐTBD

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Ở TRONG NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

TT
                              Nội dung                                                                                                              
Đối tượng

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại 
biểu HĐND

Bồi dưỡng, cập nhật Tổng số
Trong đó

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

Cấp tỉnh

Cấp huyện

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo)

Cấp xã


